
                                                                               DANH SÁCH SÁT HẠCH CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ - ĐỢT 04 NĂM 2021 
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1 DG01 HÀ THANH HẢI 10/01/1964

477/53 Nguyễn Thái 

Học, Quy Nhơn, 

Bình Định

210985659 05/12/2018 Kỹ sƣ điện Định giá xây dựng III
Công ty Điện lực 

Bình Định

2 PLGS
ĐẶNG NGUYÊN 

NHÂN
01/10/1960 Không cung cấp 210210964 01/10/2015

Kỹ sƣ kỹ thuật xây 

dựng

PL Giám sát thi công 

xây dựng
III

Công ty TNHH 

ĐT&XD Đức Tài

3 GS02
NGUYỄN NGỌC 

BINH
22/6/1975

30 Nguyễn Lữ, Quy 

Nhơn, Bình Định
211646186 21/7/2017 Kỹ sƣ điện

Giám sát lắp đặt thiết 

bị công trình
II

Công ty TNHH 

TH Phúc Lợi

4 QLDA VÕ HOÀNG VŨ 26/7/1987

Hoài Thanh Tây, 

Hoài Nhơn, Bình 

Định

211890205 28/01/2012  kỹ sƣ xây dựng Quản lý dự án III

Công ty CP cơ khí 

&XD Quang 

Trung

5 DG01 PHAN BÁ TẤT 05/10/1973
Mỹ Hòa, Phù Mỹ, 

Bình Định
211402398 05/5/2018

Kỹ sƣ xây dựng dân 

dụng & công nghiệp
Định giá xây dựng II

Ban QLDA 

ĐTXD&PTQĐ 

Phù Mỹ

6 GS01
HUỲNH THANH 

HIỀN
23/4/1987

Mỹ Chánh, Phù Mỹ, 

Bình Định
215173427 17/8/2012

Kỹ sƣ xây dựng dân 

dụng & công nghiệp

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

II
Công ty TNHH 

TH Tân Vĩnh Phú

7 GS01
TRƢƠNG DUY 

BÌNH 
17/9/1990

 48 Nguyễn Bá 

Huân, Quy NHơn, 

Bình Định

215121747 28/4/2014
Kỹ sƣ xây dựng dân 

dụng & công nghiệp

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

III
Công ty TNHH 

Thắng Lợi

8 GS01 PHAN ANH THI 12/9/1990
 Đống Đa, Quy 

Nhơn, Bình Định
215196248 22/3/2017

Kỹ sƣ xây dựng dân 

dụng & công nghiệp

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

III không cung cấp
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9 GS10 LÊ MẠNH HIỆP 01/7/1992
232 Trần Phú, An 

NHơn, Bình Định
215210445 09/12/2019

Kỹ sƣ kỹ thuật xây 

dựng công trình giao 

thông

Giám sát Công trình 

Giao thông
II không cung cấp

10 GS02 LÊ THỊ NINH 17/01/1985

KV3, P. Quang 

Trung, Quy Nhơn, 

Bình Định

2115531636 10/3/2016
Kỹ sƣ xây dựng dân 

dụng & công nghiệp

Giám sát lắp đặt thiết 

bị công trình
III

Công ty TNHH 

CN&XD Nam 

Ngân

11 GS01
TRẦN THANH 

MINH
13/5/1982 Phong Điền, TT Huế 191470898 24/12/2012

Kỹ sƣ Công nghiệp - 

Nông thôn

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

III
Công ty TNHH 

XD Penta- Ocean

12 GS06 VŨ HẢI ANH 01/5/1984 Cẩm Lệ, Đà Nẵng 204870939 05/7/2019
Kỹ sƣ kỹ thuật tài 

nguyên nƣớc

Giám sát công trình 

NN&PTNT
II

Ban QLDA 

ĐT&XD Thủy lợi 

7

13 GS01 LÊ VĂN NHẪN 04/3/1992

KV7, P Trần Quang 

Diệu, Quy Nhơn, 

Tỉnh Bình Định

215258434 29/7/2008
Kỹ sƣ xây dựng dân 

dụng & công nghiệp

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

II

Công ty TNHH 

CN&XD Nam 

Ngân

14 GS01 TRẦN THÂN 10/5/1991

 Phƣớc Hòa, Tuy 

Phƣớc, Tỉnh Bình 

Định

215251114 24/6/2008
Kỹ sƣ xây dựng dân 

dụng & công nghiệp

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

III
Công ty TNHH 

XDTH Đồng Tiến

15 GS02
NGUYỄN 

HOÀNG DUY
05/9/1995

 Nhơn Bình, Quy 

Nhơn, Tỉnh Bình 

Định

215357516 15/5/2014 Kỹ sƣ điện - điện tử
Giám sát lắp đặt thiết 

bị công trình
III

Công ty TNHH 

Hùng Phát

16 GS01
NGUYỄN VIỆT 

TÂN
20/12/1990

Mỹ Thắng, Phù Mỹ, 

Tỉnh Bình Định
215220462 03/7/2019

Kỹ sƣ xây dựng dân 

dụng & công nghiệp

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

II

Công ty TNHH 

TVXD Minh 

Khang
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17 GS01
LÝ VĨNH 

THIÊNG
20/10/1991

Tam Quan, Hoài 

Nhơn, Tỉnh Bình 

Định

215153689 22/9/2004 Cử nhân xây dựng

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

III

Công ty TNHH 

XDTMTH Hoàng 

Giang

18 TK14
NGUYỄN ĐỨC 

DŨNG
18/9/1981

Ghềnh Ráng, Quy 

Nhơn, Tỉnh Bình 

Định

211787250 28/3/2009 Kỹ sƣ môi trƣờng

Thiết kế xây dựng 

công trình cấp nƣớc - 

thoát nƣớc; chất thải 

rắn

III

Công ty TNHH 

TVXD&MT Nam 

Phƣơng

19 GS01
CHÂU MINH 

SƠN
06/6/1986

 Nhơn Bình, Quy 

Nhơn, Tỉnh Bình 

Định

215575631
Không cung 

cấp

Kỹ sƣ công nghệ kỹ 

thuật công trình xây 

dựng

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

II
Công ty TNHH 

XD Thành Lộc

20 GS01
DƢƠNG ĐÔNG 

PHƢƠNG
12/6/1991

 Nhơn Bình, Quy 

Nhơn, Tỉnh Bình 

Định

215257354 31/01/2008

Kỹ sƣ công nghệ kỹ 

thuật công trình xây 

dựng

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

III
Công ty TNHH 

XD Thành Lộc

21 GS01 PHẠM HỮU LỘC 16/3/1989

 Phƣớc Quang, Tuy 

Phƣớc, Tỉnh Bình 

Định

215048596 25/6/2012
Kỹ sƣ xây dựng dân 

dụng & công nghiệp

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

III không cung cấp

22 GS01
NGUYỄN QUỐC 

VIỆT
08/11/1980

Cát Tiến, Phù Cát, 

Tỉnh Bình Định
052080000639 15/4/2021

Kỹ sƣ xây dựng dân 

dụng & công nghiệp

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

II

Ban QLDA 

ĐTXD&PTQĐ 

Phù Cát

23 QLDA
NGUYỄN VIẾT 

TRUNG TÍN
06/8/1991

Ngô Mây, Phù Cát, 

Tỉnh Bình Định
215145345 30/3/2020

Kỹ sƣ xây dựng cầu 

đƣờng
Quản lý dự án III

Ban QLDA 

ĐTXD&PTQĐ 

Phù Cát

24 QLDA
NGÔ HỒNG 

PHỤNG
22/9/1993

Ngô Mây, Phù Cát, 

Tỉnh Bình Định
215372932 17/7/2010

Kỹ sƣ xây dựng cầu 

đƣờng
Quản lý dự án III

Ban QLDA 

ĐTXD&PTQĐ 

Phù Cát
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25 GS01
MANG ĐÌNH 

THIỆN
02/01/1976

KV1, P Bùi Thị 

Xuân, Quy Nhơn, 

Bình Định

211567182 25/01/2018
Kỹ sƣ xây dựng dân 

dụng & công nghiệp

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

II

Công ty TNHH 

TVTKXD Toàn 

Đạt

26 GS06
TRẦN VĂN 

THỦY
30/7/1969

 102 Hoàng Quốc 

Việt, Quy Nhơn, 

Tỉnh Bình Định

215257997 20/12/2016 Kỹ sƣ thủy nông
Giám sát công trình 

NN&PTNT
II

Công ty tNHH 

XD Thủy Dƣơng

27 GS10
LÊ CÔNG 

QUANG
17/01/1980

 KV8, P Trần Hƣng 

Đmạo, Quy Nhơn, 

Tỉnh Bình Định

211677592 08/09/2018
Kỹ sƣ xây dựng cầu 

đƣờng

Giám sát Công trình 

Giao thông
II

Công ty tNHH 

XD Thủy Dƣơng

28 KS02
NGUYẾN ĐỨC 

HƢNG
04/02/1989 Không cung cấp 215050784 15/5/2018

Kỹ sƣ kỹ thuật xây 

dựng
Khảo sát Địa hình II

Công ty CP TV 

T27-CN Bình 

Định

29 GS10 NGỤY ĐÌNH HẢI 20/02/1986

Phƣớc Hòa, Tuy 

Phƣớc, Tỉnh Bình 

Định

215044260 12/01/2021
Kỹ sƣ xây dựng cầu 

đƣờng

Giám sát Công trình 

Giao thông
II

Công ty TNHH 

XDTH Minh Hiếu

30 GS10
TRƢƠNG 

PHƢỚC NGỌC
25/5/1970

P. Bình Định, An 

Nhơn, Bình Định
211826516 08/7/2013

Kỹ sƣ xây dựng cầu 

đƣờng

Giám sát Công trình 

Giao thông
III

Công ty TNHH 

XDTH Minh Hiếu

31 TK03
NGUYỄN CÔNG 

DŨNG
12/02/1981

NHơn Mỹ, An Nhơn, 

Bình Định
211696014 15/7/2014

Kỹ sƣ xây dựng cầu 

đƣờng

Thiết kế công trình 

giao thông cầu hầm
II

Công ty CP TV 

T27-CN Bình 

Định

32 GS01

NGUYỄN 

HOÀNG PHI 

DIỄM

29/9/1985
Quy Nhơn, Bình 

Định
05285006754 28/6/2021

Kỹ sƣ xây dựng cầu 

đƣờng

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

II
Công ty TNHH 

XD Thuận Đức
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33 GS01
NGUYỄN 

THÀNH VƢƠNG
19/11/1981

Mỹ Hòa, Phù Mỹ, 

Bình Định
211807406 15/01/2016 không cung cấp

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

II
Công ty TNHH 

XD Thuận Đức

34 GS01
NGUYỄN TẤN 

THAO
30/12/1987

Phƣớc Hiệp, Tuy 

Phƣớc, Tỉnh Bình 

Định

211883996 14/02/2008
Kỹ sƣ kỹ thuật xây 

dựng

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

II Công ty CP AZB

35 GS01
NGUYỄN ĐÌNH 

LƢU
24/02/1992

Mỹ Phong, Phù Mỹ, 

Bình Định
215281493 23/10/2020

Kỹ sƣ kỹ thuật xây 

dựng

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

III Công ty CP AZB

36 GS01 LÝ THÁI HOÀNG 18/8/1991

Phƣớc An, Tuy 

Phƣớc, Tỉnh Bình 

Định

215135983 21/01/2020
Kỹ sƣ xây dựng công 

trình giao thông

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

III Công ty CP AZB

37 GS01
NGUYỄN XUÂN 

TÙNG
19/3/1991

53 Ngô Gia Tự, Quy 

Nhơn, Bình Định
215192435 18/8/2014

Kỹ sƣ công nghệ kỹ 

thuật xây dựng

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

II
Công ty TNHH 

TVXD Đại Hùng

38 GS06 BÙI NGỌC TÂN 20/7/1992
Ân Phong, Hoài Ân, 

Bình Định
215236353 23/7/2016 Kỹ sƣ thủy lợi

Giám sát công trình 

NN&PTNT
III

Công ty TNHH 

TVXDDVTH 

Hƣng Thịnh

39 GS01 HUỲNH ĐÁ 19/7/1991
Ân Phong, Hoài Ân, 

Bình Định
215157296 15/8/2006

Kỹ sƣ xây dựng dân 

dụng & công nghiệp

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

III

Công ty TNHH 

TVXDDVTH 

Hƣng Thịnh

40 GS02
NGUYỄN NGỌC 

MẪN
09/01/1976

Phƣớc Sơn, Tuy 

Phƣớc, Tỉnh Bình 

Định

052076000789 13/4/2021
Kỹ sƣ điện khí hóa & 

cung cấp điện

Giám sát lắp đặt thiết 

bị công trình
III

Công ty TNHH 

TH Hoàng Lộc
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41 GS10
TRẦN NGỌC 

VÂN
05/10/1984

 24 Võ Xán, An 

Nhơn, Tỉnh Bình 

Định

211821493 20/12/2017
Kỹ sƣ xây dựng 

đƣờng bộ

Giám sát Công trình 

Giao thông
II

Công ty TNHH 

Nhật Minh

42 DG01
NGUYỄN NHẬT 

TIẾN
28/10/1987

 TT Phù Mỹ, Bình 

Định
215029348 04/12/2013

Thạc sĩ quản lý xây 

dựng
Định giá xây dựng III

Ban QLDA 

NN&PTNT

43 GS02
NGUYỄN 

TRỌNG TÍN
19/5/1981

 TT Tuy Phƣớc, Bình 

Định
211653976 17/6/2011

Kỹ sƣ xây dựng thủy 

lợi - thủy điện

Giám sát lắp đặt thiết 

bị công trình
III

Ban QLDA 

NN&PTNT

44 DG01
TRƢƠNG ĐẠI 

THẮNG
18/9/1973

192/2 Nguyễn Thái 

Học, Quy Nhơn, 

Bình Định

211646080 15/3/2007
Kỹ sƣ xây dựng thủy 

lợi - thủy điện
Định giá xây dựng III

Ban QLDA 

NN&PTNT

45 DG01
NGUYỄN VĂN 

TRƢỜNG
16/4/1985

12 Nguyễn Xuân Ôn, 

Quy Nhơn, Bình 

Định

211741822 15/5/2019 Kỹ sƣ thủy lợi Định giá xây dựng III
Ban QLDA 

NN&PTNT

46 DG01
LÊ QUANG 

TUẤN
20/9/1965

319 Nguyễn T Minh 

Khai, Quy Nhơn, 

Bình Định

211435748 21/11/2014 Kỹ sƣ thủy lợi Định giá xây dựng III
Ban QLDA 

NN&PTNT

47 DG01 TRẦN LÊ VY 08/01/1995

22 Nguyễn Trung 

Trực, Quy Nhơn, 

Bình Định

215303107 29/01/2010
Kỹ sƣ kinh tế xây 

dựng
Định giá xây dựng III

Ban QLDA 

NN&PTNT

48 DG01
NGUYỄN 

HOÀNG TIN
03/11/1984

Ân Thạnh, Hoài Ân, 

Bình Định
211759186 20/02/2008

Kỹ sƣ xây dựng dân 

dụng & công nghiệp
Định giá xây dựng III

Ban QLDA 

NN&PTNT
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49 GS01 TRẦN NGÔ SINH 10/8/1990

 Nhơn Hạnh, An 

Nhơn, Tỉnh Bình 

Định

215108608 22/4/2019
Kỹ sƣ xây dựng dân 

dụng & công nghiệp

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

II

Công ty TNHH 

XD& nội thất Phú 

Sỹ

50 GS10
LÊ THANH 

TÙNG
10/3/1980

 Nhơn Hạnh, An 

Nhơn, Tỉnh Bình 

Định

211601587
Không cung 

cấp

Kỹ sƣ xây dựng Cảng 

& Đƣờng biển

Giám sát Công trình 

Giao thông
II

Công ty CP 

TVTK giao thông

51 GS01
TRƢƠNG 

CHƢƠNG 
22/7/1991

Phƣớc Sơn, Tuy 

Phƣớc, Tỉnh Bình 

Định

215251432 12/02/2018
Kỹ sƣ xây dựng dân 

dụng & công nghiệp

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

III không cung cấp

52 GS01
TRẦN QUỐC 

TUẤN
27/3/1992

Mỹ Lộc, Phù Mỹ, 

Bình Định
215174161 09/9/2014

Kỹ sƣ công nghệ kỹ 

thuật xây dựng

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

III không cung cấp

53 GS01 MAI VĂN QUÂN 13/02/1992 Tỉnh Gia, Thanh Hóa 173748741 12/9/2014
Kỹ sƣ xây dựng dân 

dụng & công nghiệp

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

III không cung cấp

54 GS01
HUỲNH 

PHƢƠNG HẠNH
24/02/1989

Mỹ Lộc, Phù Mỹ, 

Bình Định
052089008803 10/8/2021

Kỹ sƣ xây dựng cầu 

đƣờng

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

III không cung cấp

55 KS02
TRẦN CÔNG 

THÀNH
14/3/1979

 Nhơn Bình, Quy 

Nhơn, Tỉnh Bình 

Định

052079003216 08/5/2021
Kỹ sƣ công nghệ kỹ 

thuật xây dựng
Khảo sát Địa hình III

Công ty TNHH 

TVXD Tân Thành

56 GS10
TRẦN CÔNG 

THÀNH
25/10/1992

Phƣớc An, Tuy 

Phƣớc, Tỉnh Bình 

Định

215186228 20/8/2007
Kỹ sƣ xây dựng công 

trình giao thông

Giám sát Công trình 

Giao thông
III

Công ty TNHH 

Nhật Minh

57 GS01
TRẦN DUY 

HOÀI
01/01/1992

Mỹ Thành, Phù Mỹ, 

Bình Định
052092000290 25/32021

Kỹ sƣ xây dựng dân 

dụng & công nghiệp

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

III

Công ty CP 

ĐTXDTM Tân 

Hoàng An
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Số 

TT

Mã môn 

thi
Họ và tên

Ngày sinh

DD/MM/YY

Địa chỉ thường trú

(Theo CMT hoặc 

TCC)

CMND

/Thẻ Căn cước

Ngày cấp 

CMT/thẻ 

CC/HC 

Trình độ chuyên 

môn

Lĩnh vực đăng ký  

Sát hạch

Hạng 

 đề 

nghị
Đơn vị công tác

58 GS01
NGUYỄN BẢO 

HOÀNG
01/6/1981

09 Lê Hồng Phong, 

Quy Nhơn, Tỉnh 

Bình Định

211677544 03/6/2009
Kỹ sƣ xây dựng dân 

dụng & công nghiệp

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

III

Công ty CP 

ĐTXDTM Tân 

Hoàng An

59 GS01 ĐINH VĂN NĂM 14/02/1975

Phƣớc Thành, Tuy 

Phƣớc, Tỉnh Bình 

Định

211458845 30/7/2018
Kỹ sƣ xây dựng dân 

dụng & công nghiệp

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

II

Công ty TNHH 

TVXD Minh 

Khang

60 GS10
ĐẶNG THANH 

BÉ EM
20/6/1977

 Ghềnh Ráng, Quy 

Nhơn, Tỉnh Bình 

Định

052077021954 10/8/2021
Kỹ sƣ xây dựng cầu 

đƣờng

Giám sát Công trình 

Giao thông
II

Công ty TNHH 

Nhật Minh

61 GS10 VÕ VĂN QUỐC 31/11/1984
 Hoài Nhơn, Tỉnh 

Bình Định
052048000727 25/3/2021

Kỹ sƣ xây dựng dân 

dụng & công nghiệp

Giám sát Công trình 

Giao thông
III

Ban QLDA 

ĐTXD&PTQĐ 

Hoài Nhơn

62 QLDA
NGUYỄN HỮU 

HẬU
18/9/1982

NHơn An, An Nhơn, 

Bình Định
211735035 04/3/2017

Kỹ sƣ xây dựng dân 

dụng & công nghiệp
Quản lý dự án III

Sở Văn hóa - Thể 

thao

63 QLDA HỒ MINH TRÍ 11/12/1967

14 Nguyễn Hữu Cầu, 

Quy Nhơn, Bình 

Định

211096018 02/6/2020
Kỹ sƣ xây dựng dân 

dụng & công nghiệp
Quản lý dự án III Sở Y tế

64 GS02
NGUYỄN ANH 

KIỆT
30/01/1989

 Hải Cảng, Quy 

Nhơn, Tỉnh Bình 

Định

215139289 30/5/2006 Kỹ sƣ điện
Giám sát lắp đặt thiết 

bị công trình
III

Công ty TNHH 

TM&XD Hƣng 

Việt

65 DG01
CAO HOÀNG 

TRỤC
02/3/1985

 Nhơn Bình, Quy 

Nhơn, Tỉnh Bình 

Định

211853170 13/8/2012
Kỹ sƣ xây dựng dân 

dụng & công nghiệp
Định giá xây dựng III

Công ty TNHH 

TVTKXD Huy 

Hoàng

66 QLDA
NGUYỄN HẢI 

HẬU
28/8/1985

 KV8, Nhơn Phú, 

Quy Nhơn, Tỉnh 

Bình Định

215002608 03/12/2018
Kỹ sƣ xây dựng dân 

dụng & công nghiệp
Quản lý dự án III

Ban Giải phóng 

mặt bằng tỉnh

8



Số 

TT

Mã môn 

thi
Họ và tên

Ngày sinh

DD/MM/YY

Địa chỉ thường trú

(Theo CMT hoặc 

TCC)

CMND

/Thẻ Căn cước

Ngày cấp 

CMT/thẻ 

CC/HC 

Trình độ chuyên 

môn

Lĩnh vực đăng ký  

Sát hạch

Hạng 

 đề 

nghị
Đơn vị công tác

67 QLDA
TRẦN HOÀI 

NAM
03/6/1992

 52 Nguyễn Đình 

Thụ, Quy Nhơn, 

Tỉnh Bình Định

215300165 22/12/2020
Cử nhân thiết kế nội 

thất
Quản lý dự án III

Ban Giải phóng 

mặt bằng tỉnh

68 QLDA PHẠM BÁC ÁI 21/7/1974

 298 Bạch Đằng, 

Quy Nhơn, Tỉnh 

Bình Định

211522064 09/10/2007 Thạc sĩ xây dựng Quản lý dự án II
Ban Giải phóng 

mặt bằng tỉnh

69 QLDA
ĐOÀN THỊ KIM 

DUYÊN
14/02/1988

 P. Quang Trung, 

Quy Nhơn, Tỉnh 

Bình Định

052188002945 28/4/2021

Kỹ sƣ công nghệ kỹ 

thuật công trình xây 

dựng

Quản lý dự án III
Ban Giải phóng 

mặt bằng tỉnh

70 QLDA VÕ TRỌNG HUY 10/01/1988
 Phƣớc Thuận, Tuy 

Phƣớc, Bình Định
052088001979 28/4/2021

Kỹ sƣ công nghệ kỹ 

thuật công trình xây 

dựng

Quản lý dự án III
Ban Giải phóng 

mặt bằng tỉnh

71 QLDA
VÕ PHƢƠNG 

TÍN
03/02/1992

 10 Thành Thái, Quy 

Nhơn, Tỉnh Bình 

Định

215305639 04/02/2020

Kỹ sƣ công nghệ kỹ 

thuật công trình xây 

dựng

Quản lý dự án III
Ban Giải phóng 

mặt bằng tỉnh

72 GS01
NGUYỄN MINH 

HIỆP
01/7/1985

332 Nguyễn Thái 

Học, Quy Nhơn, 

Bình Định

215002967 29/7/2019
Kỹ sƣ xây dựng dân 

dụng & công nghiệp

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

III
Công ty TNHH 

XD&TM Hải Âu

GS01

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

III

GS10
Giám sát Công trình 

Giao thông
III

TK04
Thiết kế Cơ - Điện 

công trình
III

GS02
Giám sát lắp đặt thiết 

bị công trình
III

GS02
Giám sát lắp đặt thiết 

bị công trình
III

GS10
Giám sát Công trình 

Giao thông
III

74 TRỪ TRUNG TÍN 19/01/1989
Châu Thành, Tiền 

Giang
082089000861 14/4/2021

Kỹ sƣ công nghệ kỹ 

thuật điện, điện tử
Công ty CP AZB

75
NGUYỄN 

THANH TRÌNH
28/9/1984

 Tam Quan Bắc, 

Hoài Nhơn, Bình 

Định

211875670 28/12/2019
Kỹ sƣ xây dựng cầu 

đƣờng

Ban QLDA 

NN&PTNT

10/10/1989
Cát Tài, Phù Cát, 

Bình Định
215060060 18/5/2004

Kỹ sƣ xây dựng cầu 

đƣờng

Công ty TNHH 

Nhật Minh
73 LÊ CẢNH NINH

9



Số 

TT

Mã môn 

thi
Họ và tên

Ngày sinh

DD/MM/YY

Địa chỉ thường trú

(Theo CMT hoặc 

TCC)

CMND

/Thẻ Căn cước

Ngày cấp 

CMT/thẻ 

CC/HC 

Trình độ chuyên 

môn

Lĩnh vực đăng ký  

Sát hạch

Hạng 

 đề 

nghị
Đơn vị công tác

GS02
Giám sát lắp đặt thiết 

bị công trình
III

GS10
Giám sát Công trình 

Giao thông
III

TK07
Thiết kế Công trình 

Giao thông đƣờng bộ
III

TK03
Thiết kế công trình 

giao thông cầu hầm
III

GS10
Giám sát Công trình 

Giao thông
III

QLDA Quản lý dự án III

GS01

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

III

QLDA Quản lý dự án III

GS01

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

II

GS02
Giám sát lắp đặt thiết 

bị công trình
II

DG01 Định giá xây dựng III

GS01

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

II

QLDA Quản lý dự án III

TK09
Thiết kế Kết cấu công 

trình DD&CN
III

78
Công ty TNHH 

XDTH Nhơn Phúc
Kỹ sƣ giao thông17/9/2019215207343

 Nhơn PhúC, An 

Nhơn, Tỉnh Bình 

Định

31/12/1992
NGUYỄN VĂN 

THỨC

79
PHẠM ĐỒNG 

LỢI
26/12/1996

 TT Diêu Trì, Tuy 

Phƣớc, Tỉnh Bình 

Định

Kỹ sƣ xây dựng
Công ty TNHH 

XDTH Nhơn Phúc
215379768 08/02/2018

Công ty TNHH 

TVXD Trƣờng 

Thành

Kỹ sƣ xây dựng dân 

dụng & công nghiệp

Ban QLDA 

ĐTXD&PTQĐ 

Phù Mỹ

20/7/1982
Mỹ Tài, Phù Mỹ, 

Bình Định
211826344 13/6/2013

Kỹ sƣ xây dựng cầu 

đƣờng

76 TRẦN NGỌC TÀI 18/3/1974

P. Trần Quang Diệu, 

Quy Nhơn, Tỉnh 

Bình Định

211463698 23/02/2011
Kỹ sƣ xây dựng cầu 

đƣờng

Ban QLDA 

NN&PTNT

81 PHẠM TẤN HOA 01/5/1991
Mỹ Hiệp, Phù Mỹ, 

Bình Định
215220148 04/11/2017

77 LÊ VĂN THANH

82
TRẦN PHONG 

VŨ
21/10/1991

Mỹ Trinh, Phù Mỹ, 

Bình Định
215172806 28/5/2011

Kỹ sƣ công nghệ kỹ 

thuật công trình xây 

dựng

Kỹ sƣ kỹ thuật điện

Ban QLDA 

ĐTXD&PTQĐ 

Phù Mỹ

Công ty TNHH 

CN&XD Nam 

Ngân

20/9/201680
LÊ QUANG 

THÀNH
28/10/1982

KV7, P. Ngô Mây, 

Quy Nhơn, Bình 

Định

215555566
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Số 

TT

Mã môn 

thi
Họ và tên

Ngày sinh

DD/MM/YY

Địa chỉ thường trú

(Theo CMT hoặc 

TCC)

CMND

/Thẻ Căn cước

Ngày cấp 

CMT/thẻ 

CC/HC 

Trình độ chuyên 

môn

Lĩnh vực đăng ký  

Sát hạch

Hạng 

 đề 

nghị
Đơn vị công tác

GS01

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

III

QLDA Quản lý dự án III

GS01

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

III

GS10
Giám sát Công trình 

Giao thông
II

GS01

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

III

DG01 Định giá xây dựng III

GS01

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

III

DG01 Định giá xây dựng III

GS01

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

III

GS06
Giám sát công trình 

NN&PTNT
III

GS01

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

III

GS06
Giám sát công trình 

NN&PTNT
III

84
NGUYỄN 

THÀNH NHÂN
06/8/1981

 Nhơn Bình, Quy 

Nhơn, Tỉnh Bình 

Định

211688651 13/02/2019
Kỹ sƣ xây dựng cầu 

đƣờng

Công ty TNHH 

TVTKXD Huy 

Hoàng

85 HỒ MINH DŨNG 27/7/1987

Tam Quan, Hoài 

Nhơn, Tỉnh Bình 

Định

215074727 11/9/2014
Kỹ sƣ kinh tế xây 

dựng

Công ty TNHH 

XDTMTH Hoàng 

Giang

87
NGUYỄN VĂN 

THOẠI
14/02/1990

 Nhơn Phú, Quy 

Nhơn, Tỉnh Bình 

Định

215194534 02/7/2014
Kỹ sƣ xây dựng dân 

dụng & công nghiệp

86
NGUYỄN HỮU 

HUY
30/10/1984

Mỹ Lợi, Phù Mỹ, 

Tỉnh Bình Định
211841394 31/7/2012 Kỹ sƣ giao thông

Công ty TNHH 

TVXD Tấn Linh

Công ty TNHH 

TH Hoàng Lê

88
THÂN ĐÌNH 

ĐẠT
24/7/1996

 Nhơn Phong, An 

Nhơn, Tỉnh Bình 

Định

215394006 13/7/2011

Kỹ sƣ công nghệ kỹ 

thuật công trình xây 

dựng

Công ty TNHH 

TH Hoàng Lộc

Công ty TNHH 

TVXDTH Thiên 

Phú

23/4/2012

Kỹ sƣ công nghệ kỹ 

thuật công trình xây 

dựng

83 VÕ NGỌC ĐIỆP 24/8/1989
Nhơn Hạnh, An 

Nhơn, Bình Định
215050555
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Số 

TT

Mã môn 

thi
Họ và tên

Ngày sinh

DD/MM/YY

Địa chỉ thường trú

(Theo CMT hoặc 

TCC)

CMND

/Thẻ Căn cước

Ngày cấp 

CMT/thẻ 

CC/HC 

Trình độ chuyên 

môn

Lĩnh vực đăng ký  

Sát hạch

Hạng 

 đề 

nghị
Đơn vị công tác

QLDA Quản lý dự án III

GS06
Giám sát công trình 

NN&PTNT
III

DG01 Định giá xây dựng III

GS02
Giám sát lắp đặt thiết 

bị công trình
III

GS10
Giám sát Công trình 

Giao thông
III

GS02
Giám sát lắp đặt thiết 

bị công trình
III

GS02
Giám sát lắp đặt thiết 

bị công trình
II

TK04
Thiết kế Cơ - Điện 

công trình
III

GS01

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

III

QLDA Quản lý dự án III

GS10
Giám sát Công trình 

Giao thông
III

TK03
Thiết kế công trình 

giao thông cầu hầm
III

89
NGUYỄN MINH 

NHÂN
20/12/1987

 Bồng Sơn, Hoài 

Nhơn, Tỉnh Bình 

Định

211889650 28/12/2018 Kỹ sƣ giao thông

Công ty TNHH 

TVXDTM Thiên 

Thành

90
TRẦN ANH 

TUẤN
25/12/1992

 Hoài Xuân, Hoài 

Nhơn, Tỉnh Bình 

Định

215230217 26/6/2019 Kỹ sƣ giao thông

Công ty TNHH 

TVXDTM Thiên 

Thành

91
TRẦN ĐÌNH 

LÂM
17/5/1983

 Hoài Xuân, Hoài 

Nhơn, Tỉnh Bình 

Định

052083001939 13/4/2021

Kỹ sƣ công nghệ kỹ 

thuật công trình xây 

dựng

Công ty TNHH 

TVXDTM Thiên 

Thành

93
PHAN TRẦN 

HỮU THẾ
28/5/1995

Cát Lâm, Phù Cát, 

Tỉnh Bình Định
052095008405 10/8/2021

Kỹ sƣ xây dựng dân 

dụng & công nghiệp

Ban QLDA 

ĐTXD&PTQĐ 

Phù Cát

94 LƢU VĂN VŨ 15/3/1996
 Cát Hanh, Phù Cát, 

Bình Định
215388021 05/02/2018

Kỹ sƣ xây dựng công 

trình giao thông

Công ty CP TV 

T27-CN Bình 

Định

Kỹ sƣ điện khí hóa & 

cung cấp điện

Công ty TNHH 

Khang An
92 MAI THANH TÚ 24/5/1980 Phù Cát, Bình Định 211678115 07/11/2015
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Số 

TT

Mã môn 

thi
Họ và tên

Ngày sinh

DD/MM/YY

Địa chỉ thường trú

(Theo CMT hoặc 

TCC)

CMND

/Thẻ Căn cước

Ngày cấp 

CMT/thẻ 

CC/HC 

Trình độ chuyên 

môn

Lĩnh vực đăng ký  

Sát hạch

Hạng 

 đề 

nghị
Đơn vị công tác

GS10
Giám sát Công trình 

Giao thông
III

GS01

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

III

GS10
Giám sát Công trình 

Giao thông
II

GS01

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

II

GS10
Giám sát Công trình 

Giao thông
III

TK03
Thiết kế công trình 

giao thông cầu hầm
III

GS10
Giám sát Công trình 

Giao thông
II

QLDA Quản lý dự án II

GS01

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

III

TK09
Thiết kế Kết cấu công 

trình DD&CN
III

QLDA Quản lý dự án III

GS06
Giám sát công trình 

NN&PTNT
III

GS10
Giám sát Công trình 

Giao thông
III

QLDA Quản lý dự án III

Thạc sỹ xây dựng 

công trình giao thông

Công ty TNHH 

BOT 36.71, tổng 

công ty 36

98
ĐẶNG PHONG 

TRUNG 
28/02/1983

 45/20 Bế Văn Đàn, 

Quy Nhơn, Bình 

Định

211754979 24/9/2012

99 LÊ MINH THẢO 17/8/1992
Cát Hƣng, Phù Cát, 

Tỉnh Bình Định
052092000742 03/4/2021

Kỹ sƣ xây dựng dân 

dụng & công nghiệp

Ban QLDA 

ĐTXD&PTQĐ 

Phù Cát

100
NGUYỄN VIỆT 

HƢNG
18/3/1980 Hoài Ân 211640620 10/6/2016

Kỹ sƣ xây dựng cầu 

đƣờng

Công ty TNHH 

TVXDDVTH 

Hƣng Thịnh

97
PHẠN THANH 

HIỂN
10/4/1996

 Cát Hanh, Phù Cát, 

Bình Định
215384324 24/5/2011

95
NGUYỄN HỮU 

TUẤN
06/3/1970

 Nhơn Phú, Quy 

Nhơn, Tỉnh Bình 

Định

038070022724 28/6/2021

Kỹ sƣ xây dựng công 

trình giao thông

Công ty CP TV 

T27-CN Bình 

Định

Kỹ sƣ xây dựng cầu 

đƣờng

Công ty TNHH 

XD Thuận Đức

96
NGUYỄN HỮU 

HƠN
09/9/1975

 Ghềnh Ráng, Quy 

Nhơn, Tỉnh Bình 

Định

215477179 19/9/2013 không cung cấp
Công ty TNHH 

XD Thuận Đức

13



Số 

TT

Mã môn 

thi
Họ và tên

Ngày sinh

DD/MM/YY

Địa chỉ thường trú

(Theo CMT hoặc 

TCC)

CMND

/Thẻ Căn cước

Ngày cấp 

CMT/thẻ 

CC/HC 

Trình độ chuyên 

môn

Lĩnh vực đăng ký  

Sát hạch

Hạng 

 đề 

nghị
Đơn vị công tác

GS01

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

III

TK09
Thiết kế Kết cấu công 

trình DD&CN
III

QLDA Quản lý dự án III

GS02
Giám sát lắp đặt thiết 

bị công trình
III

GS10
Giám sát Công trình 

Giao thông
III

DG01 Định giá xây dựng II

GS10
Giám sát Công trình 

Giao thông
III

TK07
Thiết kế Công trình 

Giao thông đƣờng bộ
III

TK03
Thiết kế công trình 

giao thông cầu hầm
III

GS10
Giám sát Công trình 

Giao thông
III

TK07
Thiết kế Công trình 

Giao thông đƣờng bộ
III

TK03
Thiết kế công trình 

giao thông cầu hầm
III

GS10
Giám sát Công trình 

Giao thông
III

GS01

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

III

GS06
Giám sát công trình 

NN&PTNT
III

Kỹ sƣ thủy lợi không cung cấp105
TRẦN VĂN 

NGHĨA
02/6/1986

 Hoài Xuân, Hoài 

Nhơn, Bình Định
211889330 16/6/2017

101
ĐỖ PHẠM 

THẮNG
13/6/1988

 Phƣớc Hƣng, Tuy 

Phƣớc, Tỉnh Bình 

Định

215075021 24/02/2012
Kỹ sƣ kỹ thuật công 

trình xây dựng

Công ty TNHH 

TH Minh Chiến

102 THÂN VĂN VĨ 23/4/1986
Cát Tân, Phù Cát, 

Tỉnh Bình Định
215083586 27/11/2018

Kỹ sƣ xây dựng dân 

dụng & công nghiệp

Công ty TNHH 

TVXD Đại Hƣng 

Thịnh

Kỹ sƣ xây dựng công 

trình giao thông

Công ty CP TV 

T27-CN Bình 

Định

23/01/2017215375851
 Cát Hƣng, Phù Cát, 

Bình Định
04/8/1995

NGUYỄN HỮU 

TRÍ
103

104
NGUYỄN BÁ 

HIỆU
10/4/1994

 Phƣớc Hòa, Tuy 

Phƣớc, Tỉnh Bình 

Định

215378617 28/9/2010
Kỹ sƣ xây dựng công 

trình giao thông

Công ty CP TV 

T27-CN Bình 

Định

14



Số 

TT

Mã môn 

thi
Họ và tên

Ngày sinh

DD/MM/YY

Địa chỉ thường trú

(Theo CMT hoặc 

TCC)

CMND

/Thẻ Căn cước

Ngày cấp 

CMT/thẻ 

CC/HC 

Trình độ chuyên 

môn

Lĩnh vực đăng ký  

Sát hạch

Hạng 

 đề 

nghị
Đơn vị công tác

GS10
Giám sát Công trình 

Giao thông
III

GS06
Giám sát công trình 

NN&PTNT
III

GS01

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

III

GS01

Giám sát Dân dụng, 

Công nghiệp và Hạ 

tầng kỹ thuật

III

TK09
Thiết kế Kết cấu công 

trình DD&CN
III

DG01 Định giá xây dựng III

TK09
Thiết kế Kết cấu công 

trình DD&CN
III

DG01 Định giá xây dựng III

Công ty TNHH 

TVXD Thiên Phát
108

NGUYỄN TẤN 

QUỲNH
10/12/1993

 Nhơn Hậu, An 

Nhơn, Tỉnh Bình 

Định

215266635 23/7/2008

Kỹ sƣ công nghệ kỹ 

thuật công trình xây 

dựng

106 VÕ HUY NHÂN 01/3/1977

 Phƣớc Hòa, Tuy 

Phƣớc, Tỉnh Bình 

Định

211556041 30/5/2018 Kỹ sƣ 
Công ty TNHH 

XD Huy Nhân

107
TRẦN VĂN 

THƢỜNG
28/10/1989

Tây Thuận, Tây Sơn, 

Bình Định
215123084 09/3/2018

Kỹ sƣ xây dựng dân 

dụng & công nghiệp

Công ty TNHH 

TVXDTH Thắng 

Lợi

15


